ĐÁP ÁN CUỘC THI “RỬA TAY DIỆT NGAY COVID”
Ngày thi 17/5/2021
1. Thực hành nào dưới đây KHÔNG thực sự bắt buộc:

A. Mang găng khi thu gom đồ vải bẩn

B. Mang găng khi thu dọn chất thải của người bệnh

C. Mang găng khi tiêm truyền tĩnh mạch

D. Mang găng khi tiêm bắp, tiêm dưới da

2. Nhiễm khuẩn bệnh viện là nhiễm khuẩn xảy ra sau khi nhập viện:

A. 12 giờ

B. 24 giờ

C. 48 giờ

D. 72 giờ

3. Các thực hành vệ sinh tay dưới đây là đúng, NGOẠI TRỪ:

A. Rửa tay trước khi thực hiện các thủ thuật vô khuẩn

B. Rửa tay trước khi mang găng và sau khi tháo găng

C. Rửa lại tay bằng nước và xà phòng sau khi đã chà tay bằng dung dịch VST chứa cồn khi kết thúc cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm

D. Rửa tay mỗi khi tiếp xúc với máu, dịch cơ thể

4. Vệ sinh tay trước phẫu thuật nhằm loại bỏ:

A. Vi khuẩn định cư

B. Vi khuẩn vãng lai

C. Cả hai phổ vi khuẩn vãng lai và định cư

D. Phổ vi khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện

5. Nước dùng để vệ sinh tay ngoại khoa phải đạt yêu cầu:

A. Nước sạch

B. Nước sạch đạt tiêu chuẩn theo quy chuẩn Quốc gia về nước sinh hoạt QCVN 02: 2009/BYT được cấp qua vòi có khóa hoạt động tốt

C.  Nước vô khuẩn

6. Phòng ngừa chuẩn là tập hợp các biện pháp phòng ngừa cơ bản áp dụng cho tất cả người bệnh:

A. Phụ thuộc vào chẩn đoán

B. Phụ thuộc vào tình trạng nhiễm trùng

C. Phụ thuộc vào thời điểm chăm sóc của người bệnh

D. Tất cả các câu trên đều sai

7. Phòng ngừa chuẩn được áp dụng cho các nhóm người bệnh: 

A. Chỉ những người bệnh vào bệnh viện để phẫu thuật

B. Chỉ những người bệnh mắc bệnh viêm gan B

C. Chỉ những người bệnh mắc bệnh SARS-CoV-2

D. Mọi người bệnh, không phụ thuộc vào người bệnh có mắc bệnh nhiễm trùng hay không

8. Thực hiện phòng ngừa chuẩn giúp phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm các bệnh nguyên có trong:

A. Máu
B. Chất tiết
C. Chất bài tiết
D. Tất cả các câu trên đều đúng

9. Những biện pháp nào sau đây KHÔNG nằm trong phòng ngừa chuẩn :
A. Rửa tay
B. Sử dụng đúng phương tiện phòng hộ cá nhân
C. Phòng ngừa tai nạn do vật sắc nhọn đâm
D. Sử dụng kháng sinh dự phòng lây nhiễm

10. Những thực hành nào dưới đây thuộc ứng dụng phòng ngừa chuẩn :
A. Mang găng khi dự kiến sẽ tiếp xúc với máu hoặc dịch cơ thể
B. Rửa tay trong chăm sóc bệnh nhân
C. Khử hoặc tiệt khuẩn dụng cụ khi sử dụng giữa những người bệnh
D. Tất cả đều đúng
11. Các đường lây truyền chính trong bệnh viện :
A. Đường không khí
B. Đường tiếp xúc 

C. Đường giọt bắn 

D. Tất cả đều đúng
12. Thay găng khi nào là KHÔNG đúng chỉ định
A. Thay găng ngay sau khi chăm sóc người bệnh này để chuyển sang người bệnh khác
B. Thay găng khi thăm khám chuyển từ vùng sạch sang vùng bẩn
C. Thay găng khi nghi ngờ găng thủng hoặc rách
D. Thay găng khi khi thăm khám chuyển từ vùng bẩn sang vùng sạch
13. Thực hành nào dưới đây bị cấm
A. Sau mỗi thủ thuật và thao tác trên người bệnh phải thay găng
B. Thay găng sau khi tiếp xúc với vật dụng chứa mật độ vi sinh vật cao 

C. Tháo găng trước khi tiếp xúc với các bề mặt sạch trong môi trường 

D. Sát khuẩn bên ngoài găng để sử dụng tiếp
14. Nếu không có vết thương trên da tay, khuyến khích nhân viên y tế không mang găng tay khi thực hiện kỹ thuật, NGOẠI TRỪ:
A. Đo điện tim
B. Tiêm truyền tĩnh mạch, lấy máu
C. Tiêm bắp, tiêm dưới da
D. Hút đàm kín cho người bệnh thở máy qua nội khí quản

15. Qui trình mang phương tiện phòng hộ cá nhân có mấy lần vệ sinh tay?
A. Hai lần 

B. Ba lần 

C. Bốn lần 

D. Một lần
16. Xà phòng khử khuẩn là:
A.  Dung dịch có chứa chlorhexidine
B.  Dung dịch có chứa iodine
C.  Dung dịch có chứa chlorhexidine và glycerine để làm ẩm tay

D.  Dung dịch có chứa chlorhexidine hoặc iodine
17. Hành động nào dưới đây không đúng:
A. Mang găng khi chăm sóc người mắc bệnh truyền nhiễm 

B. Sát khuẩn găng trước khi thực hành trên người bệnh 

C. Mang găng khi đặt dẫn lưu nước tiểu
D. Mang găng khi thay băng

18. Để dụng cụ tiêm không bị nhiễm khuẩn, cần phải:
A. Sử dụng bơm, kim tiêm còn trong bao gói nguyên vẹn, còn hạn sử dụng
B. Kim tiêm không được chạm vào tay điều dưỡng hoặc vật dụng xung quanh trước
khi tiêm.
C. Vệ sinh tay trước khi chuẩn bị các phương tiện tiêm, trước khi tiêm và không nên tháo rời kim tiêm ra khỏi nắp kim trước khi tiêm
D. Tất cả đều đúng
19. Sử dụng găng tay sạch cần thực hiện trong trường hợp nào dưới đây:
A. Tiêm bắp
B. Tiêm trong da
C. Tiêm dưới da
D. Có khả năng tiếp xúc máu, dịch tiết bắn từ người bệnh ví dụ như lấy máu xét nghiệm,
tiêm truyền tĩnh mạch
20. Biện pháp phòng ngừa lây nhiễm qua đường hô hấp, NGOẠI TRỪ:
A. Khi ho nên che mũi, miệng bằng khăn giấy dùng 1 lần, thải bỏ ngay sau đó.
B. Khi ho nên mang khẩu trang y tế thông thường nhằm tránh văng bắn giọt nước bọt
ra môi trường xung quanh.
C. Khi ho tốt nhất nên đứng cách xa người khác ở khoảng cách ≥1 mét
D. Khi ho phải dùng bàn tay che mũi, miệng và lau tay bằng khăn/giấy sạch.
